Tiết 12-18    CHỦ ĐỀ 2 : TUẦN HOÀN
A. Mục tiêu chủ đề
    1. Kiến thức 
- Trình được các thành phần của máu, chức năng của huyết tương và hồng cầu
- Trình bày được vai trò của môi trường trong cơ thể
- Trình bày được 3 hàng rào phòng thủ bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây nhiễm
- Nêu được khái niệm miễn dịch, phân biệt được miễn dịch tự nhiên và miển dịch nhân tạo.
- Trình bày được cơ chế và vai trò của đông máu và nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó.
- Trình bày được các thành phần cơ bản của hệ tuần hoàn, cấu tạo hệ bạch huyết và vai trò của chúng.
- Vị trí, hình dạng, cấu tạo bên ngoài, bên trong của tim (cấu tạo thành cơ và van tim) 
- Sự khác nhau căn bản giữa cấu tạo của động mạch, tĩnh mạch và mao mạch .
- Các pha trong 1 chu kỳ co dãn của tim từ đó hiểu được tại sao cơ thể làm việc suốt đời. Mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng 
- Trình bày được cơ chế vận chuyển máu qua hệ mạch 
- Chỉ ra được các tác nhân gây hại cũng như các biện pháp phòng tránh và rèn luyện hệ tim mạch .
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về: 
	+ Cấu tạo của máu và môi trường trong cơ thể
	+ Xác định được thành phần hóa học, tính chất của máu
	+ Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu để bảo vệ cơ thể và hiểu được thể nào là kháng nguyên, kháng thể và miễn dịch tự nhiên, miễn dịch nhân tạo.
	+ Giải thích được sự đông máu và cơ chế đông máu
	+ Trình bày được sự tuần hoán của máu và tuần hoàn bạch huyết trong cơ thể người.
	+ Biết được các bộ phận cấu tạo chủ yếu của tim, hệ mạch và chu kì làm việc của tìm. Vì sao tim làm việc suốt đời mà không mệt mỏi.
	+ Hiểu được sự vẩn chuyển của máu trong hệ mạch, Huyết áp và tốc độ máu. Biết cách bảo vệ tim mạch.
	+ Biết cách sơ cứu cầm màu cho các vết thương ở tĩnh mạch, mao mạch và động mạch.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm và đưa ra ý kiến thống nhất về chức năng của hệ tuần hoàn, sự vận chuyển của máu trong hệ mạch, sự vận chuyển của mạch bạch huyết, cơ chế làm vận chuyển máu trong hệ mạch và cách vệ sinh hệ tim mạch.
2.2. Năng lực đặc thù
- Năng lực nhận thức:  Quan sát và vẽ được vong tuần hoàn máu
- Ghi nhớ các thành phần cấu tạo của tim và hệ mạch
-  Xác định được cách tâm thất, tâm nhĩ , động mạch phổi, tĩnh mạch phổi, động mạch chủ và tĩnh mạch chủ.
-  Thiết kế  thí nghiệm để xác định sự vận chuyển của máu trong hệ mạch.
- Giải thích được cơ chế ổ khóa- chìa khóa.  Giải thích được thế nào là miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. Cho ví dụ minh họa.
-  Giải thích được cơ chế đông máu và người mắc bệnh tiểu cầu ít.
- Mô tả được quá trình tuần hoàn của máu trong cơ thể người. Biết được sức đẩy của tim chính là yếu tố quan trọng giúp máu được tuần hoàn lưu thông tốt trong toàn bộ các tế bào của cơ thể người.
- Năng lực tìm hiểu: Tìm hiểu các kiến thức có trong sách và tài liệu trên mạng internet để hiểu rõ hơn về cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn.
- Năng lực vận dụng: Vận dụng các kiến thức đã học để nghiên cứu sâu hơn về cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn. Từ đó đứa ra các biện pháp giúp bảo vệ tim mạch, giúp cơ thể chúng ta có một hệ tim mạch khỏe mạnh hơn.
3. Phẩm chất
- Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sgk để tìm hiểu trước các nội dung kiến thức mới có trong bài học.  
- Nhân ái, trách nhiệm và hợp tác giữa thành viên trong nhóm.
B. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Bảng phụ, nam châm ( Máy chiếu nếu có)
2. Chuẩn bị của học sinh
- Học bài cũ và đọc trước bài mới.
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Ngày giảng 13/10/2022
Tiết 12  - CHỦ ĐỀ 2 : TUẦN HOÀN ( Tiết 1)
Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể
I. MỤC TIÊU 
- HS phân biệt được các thành phần cấu tạo của máu.
- Trình này được chức năng của máu, nước mô và bạch huyết.
- Trình bày được vai trò của môi trường trong cơ thể.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu: 
Mục tiêu: Giúp hs thấy được hiện tượng thực tế máu đông và có có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng trên
- Gv đặt câu hỏi : Em đã thấy máu chảy trong trường hợp nào?
- Hs: trả lời câu hỏi.
- Gv: Theo em máu chảy ra từ đâu?
- Hs: Trả lời. 
- Gv: Em đã bao giờ xem cắt tiết gà chưa? Em thấy tiết gà chảy ra khỏi mạch sau 30 phút có đặc điểm gì?
-Hs: giải thích.
- Gv: Máu gồm những thành phần nào? Các thành phần của máu có chức năng gì chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay

2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Mục tiêu:
 - HS phân biệt được các thành phần cấu tạo của máu.
- Trình này được chức năng của máu, nước mô và bạch huyết.
- Trình bày được vai trò của môi trường trong cơ thể
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Máu
 (Hoạt động cặp đôi)
B1:
1.Yêu cầu HS đọc thông tin SGK, quan sát H 13.1 và trả lời câu hỏi
-? Máu gồm những thành phần nào?
- Có những loại tế bào máu nào?
HS: 1- huyết tương 
       2- hồng cầu 
       3- tiểu cầu
2.GV yêu cầu HS hoạt động nhóm theo bàn
hoàn thành bài tập điền từ SGK. 
B2+3: HS nghiên cứu SGK và tranh dựa vào bảng 13  thảo luận nhóm để trả lời :
Sau đó rút ra kết luận.
B4:GV giới thiệu các loại bạch cầu (5 loại): Màu sắc của bạch cầu và tiểu cầu trong H 13.1 là do nhuộm màu. Thực tế chúng gần như trong suốt.
Hoạt động 2: Tìm Hiểu chức ngăng của huyết tương

B1:Yêu cầu HS nghiên cứu bảng 13 và trả lời câu hỏi:
- Huyết tương gồm những thành phần nào?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi phần  SGK
- Khi cơ thể mất nước nhiều (70-80%) do tiêu chảy, lao động nặng ra nhiều mồ hôi... máu có thể lưu thông dễ dàng trong mạch nữa không? Chức năng của nước đối với máu?
B2: HS trao đổi nhóm, 
B3:Đại diện nhóm trả lời nhóm khác bổ sung B4: GV chính xác hóa kiến thức
 Cơ thể mất nước, máu sẽ đặc lại, khó lưu thông.
- Thành phần chất trong huyết tương gợi ý gì về chức năng của nó?
- GV yêu cầu HS tìm hiểu thông tin SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:
- Thành phần của hồng cầu là gì? Nó có đặc tính gì?
HS: Hồng cầu có hêmoglôbin có đặc tính kết hợp được với oxi và khí cacbonic.
- Vì sao máu từ phổi về tim rồi tới tế bào có màu đỏ tươi còn máu từ các tế bào về tim rồi tới phổi có màu đỏ thẫm?
HS : Máu từ phổi về tim mang nhiều O2 nên có màu đỏ tươi. Máu từ các tế bào về tim mang nhiều CO2 nên có màu đỏ thẫm
	I. Máu.
1. Tìm hiểu thành phần cấu tạo của máu


- Máu gồm:
+ Huyết tương 55%.
+ Tế bào máu: 45% gồm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.










2. Tìm hiểu chức năng của huyết tương và hồng cầu
- Trong huyết tương có nước (90%), các chất dinh dưỡng, hoocmon, kháng thể, muối khoáng, các chất thải...










Huyết tương có chức năng:
+ Duy trì máu ở thể lỏng để lưu thông dễ dàng.
+ Vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết và các chất thải.
- Hồng cầu có Hb có khả năng kết hợp với O2 và CO2 để vận chuyển O2 từ phổi về tim tới tế bàovà vận chuyển CO2 từ tế bào đến tim và tới phổi.


	


	Hoạt động 3: Môi trường trong cơ thể
 
B1: GV giới thiệu tranh H 13.2 : quan hệ của máu, nước mô, bạch huyết.
- Yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi :
- Các tế bào cơ, não... của cơ thể có thể trực tiếp trao đổi chất với môi trường ngoài được không ?
- Sự trao đổi chất của tế bào trong cơ thể với môi trường ngoài phải gián tiếp thông qua yếu tố nào ? 
-Môi trường trong gồm những thành phần nào ?
- Môi trường bên trong có vai trò gì ?
B2:HS thực hiện nhiệm vụ(Hoạt động cặp đôi)
B3:Đại diện nhóm báo cáo các nhóm khác bổ xung
HS : + Không, vì các tế bào này nằm sâu trong cơ thể, không thể liên hệ trực tiếp với môi trường ngoài. 
HS : + Sự trao đổi chất của tế bào trong cơ thể với môi trường ngoài gián thiếp qua máu, nước mô và bạch huyết (môi trường trong cơ thể).
B4: GV giảng giải về mối quan hệ giữa máu, nước mô và bạch huyết.
- Gv: kết luận
	II. Môi trường trong cơ thể



















- Môi trường bên trong gồm ; Máu, nước mô, bạch huyết.
- Môi trường trong giúp tế bào thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất.


3. Hoạt động luyện tập  
Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức
Học sinh hoạt động cặp đôi  để trả lời câu hỏi sau:
Câu 1: Máu gồm các thành phần cấu tạo:
a. Tế bào máu: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.
b. Tế bào máu:( hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) và  huyết tương
c. Prôtêin, lipit, muối khoáng.
d. Huyết tương.
Câu 2:  Ta có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể?
HS: trả lời được
Có thể thấy môi trường trong ở tất cả các cơ quan, bộ phận của cơ thể. Môi trường trong luôn lưu chuyển và bao quanh mọi tế bào.
4. Hoạt động vận dụng
Mục tiêu : Vận dụng những điều đã được học để giải quyết các tình huống trong thực tế
Câu 3(SGK): Cơ thể em nặng bao nhiêu kg? Đọc mục “ Em có biết ” và thử tính xem cơ thể em có khoảng bao nhiêu lít máu?
-HS:tự tính lượng máu của cơ thể theo giới và trọng lượng của cơ thể
-Hs khác nhận xét.
-Gv: Nhận xét kết luận.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học phần ghi nhớ sgk, làm bài tập đầy đủ
- Chuẩn bị trước nội dung kiến thức bài 14”Bạch cầu – Miến dịch”
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